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Tiến độ của FIP Vũng Tàu, giai đoạn thực hiện
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14.10 - 14.25
Báo cáo sử dụng ngân sách
Budget spending reports

Steven
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Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022
Activities in the last 6 months of 2022
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Hỏi & Đáp
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Những vấn đề và cải tiến trong thời gian tới
Issues and improvements in the future
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1.  Tiến độ FIP / FIP Progress

Tổng số hoạt động trong năm 2022: 27 Total activities in 2022: 27

Số hoạt động đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 
2022: 8

Number of activities performed in the first 6 months of 
2022: 8

Số hoạt động cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 
2022: 19, trong đó 15 hoạt động cần thực hiện từ 
2022 đến 2024

Number of activities to be done in the last 6 months of 
2022: 19, of which 15 activities need to be done from 
2022 to 2024

Trang Fishery Progress: 
● Cập nhật vào ngày 30/06/2022
● Cần bổ sung (yêu cầu mới, có hiệu lực từ tháng 

5/2022): danh sách tàu cá thuộc phạm vi FIP và 
một cơ chế khiếu nại có sẵn cho tất cả ngư dân 
trong FIP 

Fishery Progress page:
● Updated on June 30, 2022
● Additional requirements (new requirement, 

effective May 2022): a list of fishing vessels 
covered by the FIP and a grievance mechanism 
available to all FIP fishermen

Trang MarinTrust: chưa đến hạn MarinTrust page: not due yet

Kết luận: đạt 80% theo kế hoạch thống nhất với 
các đối tác

Conclusion: reaching 80% according to the plan 
agreed with partners



1.  Tiến độ FIP - Đã thực hiện / FIP Progress - Done

2.1
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐA LOÀI

(4 hoạt động - Thời hạn hoàn tất 27/2/2023)

DEVELOP MULTI-SPECIES STOCK ASSESSMENT METHODOLOGY

(4 activities - Deadline for completion 27/02/2023)

2.1.1 Xây dựng hướng dẫn Đánh giá đa loài Develop guidance for Multi-species stock assessment

2.1.2 Lập hội đồng thẩm định Form Peer review Committee

2.1.3 Thực hiện thẩm định Conduct the peer review

2.1.4
Hoàn tất tài liệu hướng dẫn - Đã điều chỉnh lần 2
(Thời hạn hoàn tất 27/2/2023)

Finalise guidance document - 2nd version
(Deadline for completion 27/02/2023) 

3.1
ĐỀ XUẤT VỚI SỞ NNPTNT VÀ QUẢN LÝ CẢNG CÁ MỘT CƠ CHẾ 
CHIA SẺ THÔNG TIN NGHỀ CÁ Ở BRVT

(5 hoạt động - Thời hạn hoàn tất 07/09/2022)

PROPOSE A MECHANISM WITH DARD AND PORT AUTHORITIES 
FOR SHARING INFORMATION ABOUT FISHERIES IN BRVT

(5 activities - Deadline for completion September 7, 2022)

3.1.1 Lập bản đồ nguồn sở hữu thông tin nghề cá Mapping fisheries information ownessources



1.  Tiến độ FIP - Đã thực hiện / FIP Progress - Done

3.2
THAM VẤN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI SỞ NNPTNT VÀ CHI CỤC THỦY SẢN 
MỘT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGHỀ LƯỚI KÉO Ở BRVT

(3 hoạt động trong 2022 - Thời hạn hoàn tất 07/09/2022)

CONSULT AND PROPOSE DARD BRVT AND SUB-DOF A 
MANAGEMENT PLAN FOR TRAWL FISHERY IN BRVT

(3 activities in 2022 - Deadline for completion 07/09/2022)

3.2.1 Đánh giá thực trạng quản lý nghề lưới kéo tỉnh BRVT Assessment about status of trawl fisheries 
management in BRVT

4 QUẢN LÝ DỰ ÁN PROJECT MANAGEMENT

4.1

Xây dựng các Điều khoản Tham chiếu & Hợp đồng
Hướng dẫn đánh giá đa loài; Đánh giá đồng đẳng 
(thẩm định); Lập bản đồ nguồn sở hữu thông tin nghề 
cá; và Đánh giá thực trạng quản lý nghề lưới kéo tỉnh 
BRVT 

Develop ToRs & Contracts
Guidance for multispecies assessment; Peer review; 
Mapping fisheries information ownessources; and 
Assessment about status of rawl fisheries 
management in BRVT

4.3
Quản lý và thanh toán
Hoàn tất thanh toán các Hợp đồng liệt kê tại 4.1

Administration and payments
Complete payment of Contracts listed in 4.1



2. Báo cáo sử dụng ngân sách / Budget spending reports



3. Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 / Activities in the last 6 months of 2022

1.1
Dữ liệu đáng tin cậy về ảnh hưởng của nghề cá đến 
hệ sinh thái thủy sản ở BRVT sẵn có 
3 hoạt động: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

Reliable data on impact of fishery on fish ecosystem in 
BRVT is available 
3 activities: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2
Xây dựng cơ sở dữ liệu nghề lưới kéo tỉnh BRVT 
4 hoạt động: 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4

Develop trawl fishery database
4 activities: 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4

1.3
Đánh giá nghề lưới kéo đa loài BRVT 
2 hoạt động: 1.3.1; 1.3.2

Target species stock assessment for trawl fisheries 
BRVT
2 activities: 1.3.1; 1.3.2 

1.4
Thu thập thông tin liên quan đến rác thải từ tàu đánh 
bắt thủy sản
3 hoạt động: 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3

Collecting information relating to waste from fishing 
vessels
3 activities: 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3

2.1.4 Hoàn tất tài liệu hướng dẫn (bản cuối cùng) Finalise guidance document (final version)

3.1
Đề xuất với Sở NNPTNT và Quản lý Cảng cá một cơ 
chế chia sẻ thông tin nghề cá ở BRVT 
4 hoạt động: 3.1.2 đến 3.1.5

Propose a mechanism with DARD and Port authorities 
for sharing information about fisheries in BRVT
4 activities: 3.1.2 to 3.1.5 



3. Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 / Activities in the last 6 months of 2022

3.2

Tham vấn và đề xuất với Sở NNPTNT và Chi cục 
Thủy sản một kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở 
BRVT 
2 hoạt động: 3.2.2 và 3.2.3

Consult and propose DARD BRVT and Sub-DOF a 
management plan for trawl fishery in BRVT
2 activities: 3.2.2 and 3.2.3

4
Quản lý dự án
Tiếp tục 3 hoạt động từ 4.1 đến 4.3

Project Management
Continue 3 activities from 4.1 to 4.3

Các hoạt động khác: Other activities:

1 lần / tháng:
● Gặp gỡ tại BRVT để trao đổi, cập nhật với các 

bên liên quan FIP
● Hỗ trợ nhà máy đạt chứng nhận MarinTrust IP: 2 

nhà máy
Khôi phục quan hệ đối tác với RIMF;
Xây dựng quan hệ với Vụ Khai thác / Tổng cục Thủy 
sản / BNNPTNT

1 time/month:
● Meet at BRVT to discuss and update with FIP' 

stakeholders 
● Support fishmeal producers for being MarinTrust IP 

certified: 2 sites
Restore partnership with RIMF;
Building relationships with the Department of Fisheries 
/ Directorate of Fisheries, MARD



4. Hỏi & Đáp / Questions & Answers



5. Vấn đề & cải tiến / Issues & improvements

1 Truyền thông, liên hệ  hiệu quả hơn với các đối 
tác Better communication and contact with partners

Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong dự án sau 6 tháng là quá dài:
- Họp ba tháng (trực tuyến / ngoại tuyến)
- Tham quan nhà máy để tìm hiểu kỹ hơn về những 

thách thức của nhà máy

First meeting in the project after 6 months is too long:
- Three month meetings (online/offline)
- Factory visits to learn more closely about the 

challenges of the factories

2 Sự tham gia tốt hơn của các cơ quan chức năng 
& ngành thủy sản Better involvement authorities & fishery

Hướng dẫn (2.1) đã hoàn thành,, việc thu thập dữ liệu có 
thể bắt đầu và chiến lược chia sẻ dữ liệu sẽ được thảo 
luận với các cơ quan chức năng

Guidance (2.1) is done, data collection can start and a 
strategy for data sharing will be discussed with authorities

3 FIP VT đã được công bố rõ ràng hơn More exposure of FIP VT
Các trang web FisheryProgress và MarinTrust cung cấp 
thông tin kỹ thuật. Để biết thông tin chung về FIP và cụ thể 
là các mục tiêu và đối tác của FIP Vũng Tàu, chúng tôi 
đang phát triển một trang web do chúng tôi tự kiểm soát 
bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Giao hàng vào tháng 8.

FisheryProgress and MarinTrust websites offer technical 
information. For general information about a FIP and 
specifically the goals and partners of FIP Vung Tau, we are 
developing a website we control ourselves in English and 
Vietnamese. Delivery in August.


